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PHỤ LỤC 4
CÁC ĐỀ ÁN, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH ĐẾN NĂM 2025
(Kèm theo Đề án CCHC đến năm 2025)


	STT
	Tên Đề án, nhiệm vụ trọng tâm
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian hoàn thành (quý/năm)
	Ghi chú

	I
	Công tác chỉ đạo điều hành

	1
	Đề án đẩy mạnh Cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025

	Sở Nội vụ
	Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã
	Quý I/2022
	

	2
	Đổi mới công tác đánh giá, thẩm định, xác định chỉ số cải cách hành chính tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; công tác đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước.

	Sở Nội vụ
	Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã
	Quý II/2023
	

	II
	Cải cách thể chế
	
	
	
	

	1
	Đề án hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của địa phương
	Sở Tư pháp
	Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện
	Quý IV/2023
	

	III
	Cải cách thủ tục hành chính, dịch vụ công

	1
	Triển khai Đề án “Phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
	Văn phòng UBND tỉnh
	Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện 
	Thực hiện theo lộ trình Đề án của Trung ương
	

	2
	Triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính đối với các TTHC về hộ tịch, cư trú, quản lý xuất nhập cảnh, bảo hiểm xã hội, thuế
	Sở Tư pháp; Công an tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Bảo hiểm Xã hội tỉnh
	Văn phòng UBND tỉnh, Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã
	Thực hiện theo lộ trình Đề án của Trung ương
	

	3
	Triển khai Đề án “Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công”
	Sở Y tế
	Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp huyện 
	Thực hiện theo lộ trình Đề án của Trung ương 
	

	4
	Triển khai Đề án “Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công”
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp huyện 
	Thực hiện theo lộ trình Đề án của Trung ương
	

	IV
	Cải cách tổ chức bộ máy

	1
	Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030
	Sở Nội vụ
	UBND cấp huyện, cấp xã
	Quý IV/2023
	Nếu Trung ương chỉ đạo sớm hơn thì thực hiện theo lộ trình của Trung ương

	2
	Đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030
	UBND cấp huyện
	Sở Nội vụ; UBND cấp xã
	Quý IV/2023
	

	V
	Cải cách chế độ công vụ

	1
	Tham mưu Nghị quyết HĐND tỉnh tích hợp quy định chế độ bồi dưỡng, hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; công chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm việc tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh
	Sở Nội vụ
	Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện
	Quý IV/2022
	

	2
	Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hà Tĩnh
	Sở Nội vụ
	Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện
	Quý IV/2022
	

	VI
	Cải cách tài chính công

	1
	Rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định để đổi mới cơ chế tự chủ về tài chính tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
	Sở Tài chính
	Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện
	Hàng năm
	

	2
	Hoàn thiện cơ chế tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các ngành, lĩnh vực trên cơ sở mức độ tự chủ về tài chính, tăng cường phân cấp, tăng tính chủ động cho các đơn vị sự nghiệp công lập.
	Sở Tài chính
	Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện
	Hàng năm
	

	3
	Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các cơ chế, chính sách của tỉnh giai đoạn 2021-2025, đề xuất phương án xây dựng chính sách giai đoạn tiếp theo để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng cân đối ngân sách địa phương
	Sở Tài chính
	Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện
	Quý IV/2025
	

	VII
	Xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số

	1
	Xây dựng, hoàn thiện các hệ thống cơ sở dữ liệu; số hoá và chứng thực điện tử hồ sơ, văn bản, tài liệu của các ngành, địa phương đảm bảo liên thông đồng bộ và chia sẻ dữ liệu dùng chung, kết nối với các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia
	Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện
	Sở TTTT; các cơ quan liên quan
	Hàng năm
	

	2
	Nâng cấp đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin của các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố
	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện
	Sở TTTT; các cơ quan liên quan
	Hàng năm
	

	3
	Triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II đồng bộ trong toàn tỉnh, kết nối liên thông mạng truyền số liệu quốc gia (thuê dịch vụ CNTT)
	Sở TTTT
	Các cơ quan liên quan
	Quý IV/2025
	

	4
	Phát triển hệ hống thông tin báo cáo của tỉnh; kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ
	Văn phòng UBND tỉnh
	Sở TTTT; các cơ quan liên quan
	Quý IV/2023
	

	5
	Triển khai đồng bộ hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến từ cấp tỉnh đến cấp xã, liên thông hệ thống hội nghị truyền 4 cấp
	Văn phòng UBND tỉnh
	Sở TTTT; các cơ quan liên quan
	Quý IV/2022
	

	6
	Đề án thí điểm các mô hình đô thị thông minh tại các trung tâm đô thị: Thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh. 
	UBND TP Hà Tĩnh, UBND TX Kỳ Anh
	Sở TTTT; các cơ quan liên quan
	Quý IV/2025
	

	7
	Nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành của tỉnh bảo đảm phục vụ chỉ đạo điều hành trực tuyến của lãnh đạo tỉnh, đồng bộ giữa văn bản chỉ đạo với hồ sơ công việc thường xuyên trong toàn tỉnh và với hồ sơ dịch vụ công trực tuyến; nâng cấp Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đồng bộ 3 cấp trong tỉnh và liên thông với công dịch vụ công quốc gia; bảo đảm thuận lợi cho quá trình giám sát, thống kê, tạo lập hồ sơ điện tử của các cơ quan, đơn vị và kết nối liên thông với hệ thống lưu trữ hồ sơ lịch sử của tỉnh
	Văn phòng UBND tỉnh
	Sở TTTT, Các cơ quan liên quan
	Quý II/2022
	

	8
	Triển khai nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu dùng chung của tỉnh (LGSP); triển khai giao thức Internet thế hệ mới Ipv6; phát triển mạng di động 4G, 5G và mạng cáp quang.
	Sở TTTT
	Các cơ quan liên quan
	Quý IV/2025
	

	99
	Xây dựng Cổng dữ liệu số cấp tỉnh (data.hatinh.gov.vn); kết nối với cổng cơ sở dữ liệu quốc gia; phát triển cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu mở của tỉnh
	Sở TTTT
	Các cơ quan liên quan
	Quý IV/2023
	

	110
	Bổ sung cơ sở vật chất, nâng cấp toàn diện Cổng TTĐT tỉnh phục vụ chuyển đổi số và kết nối Cổng TTĐT các sở, ban, ngành, huyện, thị; bổ sung nâng cấp Cổng thông tin đối ngoại. Triển khai phần mềm quản lý tiến độ công việc. 
	Sở TTTT; các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện
	Các cơ quan liên quan
	Quý IV/2024
	

	11
	Triển khai ứng dụng các nền tảng công nghệ số phục vụ hoạt động nghiệp vụ của các sở, ban, ngành
	Các sở, ban, ngành
	Các cơ quan liên quan
	Hàng năm
	

	112
	Triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và cộng đồng tiêu dùng tiếp cận, khai thác ứng dụng các nền tảng thương mại điện tử, ngân hàng điện tử, thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt.
	Sở Công thương
	Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh; Liên hiệp các Hợp tác xã; các cơ quan liên quan
	Hàng năm
	

	113
	Triển khai, phát triển hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng cấp tỉnh (SOC). Triển khai hệ thống phòng chống mã độc quản trị tập trung tại tỉnh, tích hợp với Trung ương
	Sở TTTT
	Các cơ quan liên quan
	Hàng năm
	

	VIII
	Triển khai và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO: 9001
	
	
	
	

	1
	Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại các Bệnh viện; Trường trung học phổ thông, trường trung học cơ sở, tiểu học công lập trên địa bàn tỉnh.
	- Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì triển khai các Bệnh viện và Trường Trung học phổ thông; 
- UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ trì triển khai đối với các trường THCS, Tiểu học
	Sở Khoa học và Công nghệ; Sở GD&ĐT, Sở Y tế; các Bệnh viện, các trường
	Quý IV/2022: Hoàn thành 100% tại các bệnh viện;
Quý IV/2025: Hoàn thành xây dựng 50% tổng các trường THPT, THCS, TH 
	

	2
	Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại các đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện.
	UBND các huyện, thành phố, thị xã
	Sở Khoa học và công nghệ; các đơn vị sự nghiệp
	Quý IV/2025: Hoàn thành 50% tổng đơn vị
	

	3
	Mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND cấp xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo hướng mở rộng xây dựng các quy trình nội bộ và điện tử  hóa các quy trình đã xây dựng.
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các Sở, ngành có liên quan; UBND cấp xã, UBND cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới
	Quý IV/2025: Điện tử hóa đạt 50% cơ quan
	

	4
	Triển khai xây dựng 1- 2 mô hình thí điểm áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 (ISO 18091:2019) Hệ thống quản lý chất lượng - Hướng dẫn áp dụng ISO 9001 tại các cơ quan chính quyền địa phương.
	Sở Khoa học và công nghệ
	Các đơn vị được lựa chọn thí điểm
	Quý IV/2025
	Căn cứ theo chỉ đạo của Bộ KH&CN

	5
	Rà soát xây dựng quy trình nội bộ dùng chung cho các cơ quan và quy trình riêng của từng cơ quan đáp ứng yêu cầu TCVN ISO 9001 đối với các hoạt động nội bộ, hoạt động khác của cơ quan (không liên quan đến TTHC), hướng tới điện tử hóa các quy trình đã xây dựng
	Sở Khoa học và công nghệ
	Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện
	- Quý IV/2022: Hoàn thành rà soát, xây dựng quy trình;
- Quý IV/2025: Hoàn thành điện tử hóa 50% tổng số quy trình được xây dựng
	

	6
	Thẩm định danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính theo đúng các quy định của pháp luật có liên quan và đáp ứng yêu cầu TCVN ISO 9001 trước khi công bố.
	Sở Khoa học và công nghệ
	Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành;
	Hàng năm
	

	7
	[bookmark: _GoBack]Rà soát, xây dựng các quy trình giải quyết thủ tục hành chính nội bộ giữa cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh công bố, công khai, kịp thời; Phối hợp thực hiện điện tử hóa các quy trình.
	Sở Khoa học và công nghệ
	Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện
	Quý IV/2025: Hoàn thành rà soát và xây dựng đạt quy trình đạt 90%
	



